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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG 
DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
 VỚI 
LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2009 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)

	Chương I
[bookmark: mtzypz31i9wn][bookmark: _lnpqqfy5ctuf]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

	Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
	Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
	THUYẾT MINH

	[bookmark: ke25btec4ypm][bookmark: _6enwhxrm1ewg][bookmark: 687roikuw7g0][bookmark: _1979fmoivvfx]Điều 2. Cơ quan đại diện
	Điều 2. Cơ quan đại diện
	

	1. Cơ quan đại diện thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế tiếp nhận và thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại phù hợp với quy định tại Điều 12 của Luật này.
2. Cơ quan đại diện bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế.
3. Cơ quan đại diện được hưởng đầy đủ quyền ưu đãi, miễn trừ phù hợp với pháp luật quốc tế.
	1. Cơ quan đại diện thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế tiếp nhận và thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại phù hợp với quy định tại Điều 12 của Luật này.
2. Cơ quan đại diện bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế.
3. Cơ quan đại diện được hưởng đầy đủ quyền ưu đãi, miễn trừ phù hợp với pháp luật quốc tế.
4. Trường hợp Việt Nam chưa đặt trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và trên cơ sở thỏa thuận với nước tiếp nhận, Nhà nước thực hiện bổ nhiệm chức danh “Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động” để phụ trách và chịu trách nhiệm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với quốc gia liên quan. Quy trình bổ nhiệm chức danh này được thực hiện tương tự quy trình bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền theo pháp luật về cơ quan đại diện
	Đề xuất: Trường hợp Việt Nam chưa đặt trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và trên cơ sở thỏa thuận với nước tiếp nhận, Nhà nước thực hiện bổ nhiệm chức danh “Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động” để phụ trách và chịu trách nhiệm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với quốc gia liên quan. Quy trình bổ nhiệm chức danh này được thực hiện tương tự quy trình bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền theo pháp luật về cơ quan đại diện.
Cơ sở đề xuất: Đây là mô hình linh hoạt, đã được một số quốc gia áp dụng, cho phép Việt Nam mở rộng hiện diện đối ngoại mà không phát sinh thêm chi phí cố định, phù hợp với định hướng phấn đấu mở rộng mạng lưới cơ quan đại diện lên khoảng 150 quốc gia trong thời gian tới. Pháp luật hiện hành chưa quy định về các chức danh này, tuy nhiên thực tiễn quốc tế nhiều nước đã áp dụng chức danh Đại sứ lưu động như Maldives, Singapore (có hơn 40 Đại sứ lưu động); Đại sứ lưu động có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và hưởng đầy đủ các quyền tương tự như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại sở tại. Cán bộ ngoại giao được bổ nhiệm vẫn công tác trong nước và thực hiện nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, có mặt tại nước tiếp nhận trong các dịp quan trọng như Quốc khánh của hai bên, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, phục vụ các chuyến thăm của Lãnh đạo nước cử, tham vấn chính trị… 
So với mô hình Đại sứ kiêm nhiệm đang được Việt Nam áp dụng, mô hình Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động tương đồng về hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước do không phát sinh biên chế, không tốn chi phí mua/thuê trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị và tiết kiệm được ngân sách chi trả chế độ cho cán bộ ngoại giao thường trú. Bên cạnh đó, so với mô hình Đại sứ kiêm nhiệm, mô hình Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động có một số ưu điểm: (i) Giảm tải khối lượng công việc, tạo điều kiện cho Đại sứ quán (kiêm nhiệm) tập trung nguồn lực thúc đẩy quan hệ song phương với địa bàn nơi đóng trụ sở Đại sứ quán – đối tác được xác định có tầm quan trọng cao hơn trong chính sách đối ngoại của nước cử; (ii) Hạn chế phát sinh các tình huống nhạy cảm, phức tạp trong trường hợp quốc gia nơi Đại sứ quán đóng trụ sở có mâu thuẫn với quốc gia mà Đại sứ quán kiêm nhiệm hoặc địa bàn kiêm nhiệm đang là khu vực có xung đột lợi ích giữa nhiều nước. Đơn cử hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đang kiêm nhiệm CH Síp trong khi về mặt địa lý, CH Síp gần Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hơn

	Điều 4. Giải thích từ ngữ
	Điều 4. Giải thích từ ngữ
	

	1. Cơ quan đại diện ngoại giao là Đại sứ quán.
2. Cơ quan đại diện lãnh sự là Tổng Lãnh sự quán và Lãnh sự quán.
3. Cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế là Phái đoàn thường trực, Phái đoàn, Phái đoàn quan sát viên thường trực và cơ quan có tên gọi khác thực hiện chức năng đại diện của Nhà nước Việt Nam tại tổ chức quốc tế liên chính phủ.
4. Khu vực lãnh sự là bộ phận lãnh thổ của quốc gia tiếp nhận được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận thỏa thuận để cơ quan đại diện lãnh sự thực hiện chức năng lãnh sự.
5. Thành viên cơ quan đại diện bao gồm người đứng đầu cơ quan đại diện, viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự và nhân viên cơ quan đại diện.
6. Viên chức ngoại giao là người đảm nhiệm chức vụ ngoại giao.
7. Viên chức lãnh sự là người đảm nhiệm chức vụ lãnh sự.
8. Lãnh sự danh dự là viên chức lãnh sự không chuyên nghiệp và không phải là cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam, bao gồm Tổng Lãnh sự danh dự và Lãnh sự danh dự.
9. Nhân viên cơ quan đại diện là người đảm nhận công việc hành chính, kỹ thuật hoặc phục vụ.
	1. Cơ quan đại diện ngoại giao là Đại sứ quán.
2. Cơ quan đại diện lãnh sự là Tổng Lãnh sự quán và Lãnh sự quán.
3. Cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế là Phái đoàn thường trực, Phái đoàn, Phái đoàn quan sát viên thường trực và cơ quan có tên gọi khác thực hiện chức năng đại diện của Nhà nước Việt Nam tại tổ chức quốc tế liên chính phủ.
4. Khu vực lãnh sự là bộ phận lãnh thổ của quốc gia tiếp nhận được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận thỏa thuận để cơ quan đại diện lãnh sự thực hiện chức năng lãnh sự.
5. Thành viên cơ quan đại diện bao gồm người đứng đầu cơ quan đại diện, viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự và nhân viên cơ quan đại diện.
6. Viên chức ngoại giao là người đảm nhiệm chức vụ ngoại giao.
7. Viên chức lãnh sự là người đảm nhiệm chức vụ lãnh sự.
8. Lãnh sự danh dự là viên chức lãnh sự không chuyên nghiệp và không phải là cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam, bao gồm Tổng Lãnh sự danh dự [và Lãnh sự danh dự]. Cơ quan lãnh sự danh sự không là cơ quan đại diện và Lãnh sự danh dự không là thành viên cơ quan đại diện theo quy định tại Luật này.
9. Nhân viên cơ quan đại diện là người đảm nhận công việc hành chính, kỹ thuật hoặc phục vụ.
	Đề xuất bổ sung quy định cơ quan lãnh sự danh dự do Lãnh dự danh dự đứng đầu không phải là CQĐD và Lãnh sự danh dự không phải là thành viên CQĐD tại khoản 2 Điều 2 và khoản 8 Điều 4 Luật CQĐD. 
Cơ sở đề xuất: Theo quy định hiện hành, một trong những điều kiện để được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam là người đó không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Việt Nam hoặc bất kỳ nước nào. Khoản 1 Điều 17 Luật CQĐD quy định thành viên CQĐD phải là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của Bộ Ngoại giao. Thực tế trong quá trình làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Tư pháp dẫn đầu vào tháng 7 năm 2024, Bộ Tư pháp từng cho rằng Lãnh sự danh dự là viên chức lãnh sự, theo đó được coi là thành viên CQĐD và được hưởng các chế độ của thành viên CQĐD. Do vậy, cần có quy định rõ để tránh gây nhầm lẫn.

	Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

	Điều 6. Phục vụ phát triển kinh tế đất nước
	Điều 6. Phục vụ phát triển kinh tế đất nước
	

	1. Nghiên cứu chiến lược, chính sách, pháp luật, xu hướng phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, du lịch, hợp tác sử dụng nguồn nhân lực và các vấn đề liên quan khác của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; báo cáo cơ quan có thẩm quyền về chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận có tác động đến nền kinh tế Việt Nam.
2. Cung cấp thông tin, giới thiệu tình hình, khả năng và nhu cầu hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp của quốc gia tiếp nhận.
3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về chính sách, biện pháp thích hợp và tổ chức thực hiện nhằm phát triển quan hệ kinh tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.
4. Tham gia xúc tiến, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư; vận động tranh thủ viện trợ và quảng bá về du lịch Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận; xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước; hỗ trợ xác minh thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế và tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tại quốc gia tiếp nhận khi có yêu cầu.
	1. Nghiên cứu chiến lược, chính sách, pháp luật, xu hướng phát triển kinh tế, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại, thương mại điện tử, đầu tư, viện trợ phát triển, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, du lịch, hợp tác sử dụng nguồn nhân lực và các vấn đề liên quan khác của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; báo cáo cơ quan có thẩm quyền về chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận có tác động đến nền kinh tế Việt Nam.
2. Cung cấp thông tin, giới thiệu tình hình, khả năng và nhu cầu hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp của quốc gia tiếp nhận.
3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về chính sách, biện pháp thích hợp và tổ chức thực hiện nhằm phát triển quan hệ kinh tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.
4. Tham gia xúc tiến, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp, môi trường; thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài; vận động tranh thủ viện trợ và quảng bá về du lịch Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận; xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước; hỗ trợ xác minh thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế và tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tại quốc gia tiếp nhận khi có yêu cầu
	Đề xuất điều chỉnh, bổ sung phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của các CQĐD bao gồm công tác đối ngoại Đảng và các lĩnh vực hợp tác mới chưa được thể chế hóa trong Luật như nông nghiệp – môi trường, đổi mới sáng tạo, y tế, pháp luật...
Cơ sở đề xuất: Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo…; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…; thông tin truyền thông, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu….
Luật hiện hành tập trung các nội dung hợp tác truyền thống (chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, du lịch), chưa điều chỉnh theo tình hình quốc tế đối với các vấn đề của thời đại. Trên thực tế, trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác đối với từng lĩnh vực cụ thể, các CQĐD đóng vai trò là đầu mối kết nối và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động về xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp, chuyển đổi số và thử nghiệm các sáng kiến đổi mới sáng tạo…

	
	Điều 7a. Thúc đẩy hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác
1. Nghiên cứu chính sách, pháp luật, xu hướng phát triển chuyển đổi năng lượng, hydrogen, giảm phát thải các-bon, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, không gian vũ trụ, các lĩnh vực mới đang nổi trên thế giới và công tác xây dựng và thi hành pháp luật tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.
2. Tham gia xúc tiến, thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, hydrogen, giảm phát thải các-bon, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, không gian vũ trụ, các lĩnh vực mới đang nổi trên thế giới và công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Nghiên cứu chiến lược, chính sách, pháp luật, xu hướng phát triển chuyển đổi năng lượng, hydrogen, giảm phát thải các-bon, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, không gian vũ trụ, các lĩnh vực mới đang nổi trên thế giới và công tác xây dựng và thi hành pháp luật tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.
2. Tham gia xúc tiến, thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, hydrogen, giảm phát thải các-bon, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, không gian vũ trụ, các lĩnh vực mới đang nổi trên thế giới và công tác xây dựng và thi hành pháp luật
	Đề xuất điều chỉnh, bổ sung phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của các CQĐD bao gồm công tác đối ngoại Đảng và các lĩnh vực hợp tác mới chưa được thể chế hóa trong Luật như nông nghiệp – môi trường, đổi mới sáng tạo, y tế, pháp luật...
Cơ sở đề xuất: Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo…; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…; thông tin truyền thông, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu….
Luật hiện hành tập trung các nội dung hợp tác truyền thống (chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, du lịch), chưa điều chỉnh theo tình hình quốc tế đối với các vấn đề của thời đại. Trên thực tế, trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác đối với từng lĩnh vực cụ thể, các CQĐD đóng vai trò là đầu mối kết nối và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động về xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp, chuyển đổi số và thử nghiệm các sáng kiến đổi mới sáng tạo…

	Điều 8. Thực hiện nhiệm vụ lãnh sự
	Điều 8. Thực hiện nhiệm vụ lãnh sự
	

	1. Bảo hộ lãnh sự đối với lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ lãnh sự được quy định tại Điều này trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.
2. Thực hiện việc thăm lãnh sự và liên hệ, tiếp xúc với công dân Việt Nam trong trường hợp họ bị bắt, tạm giữ, tạm giam, xét xử hoặc đang chấp hành hình phạt tù tại quốc gia tiếp nhận.
3. Trong trường hợp công dân, pháp nhân Việt Nam không thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo pháp luật và thực tiễn của quốc gia tiếp nhận, cơ quan đại diện có thể tạm thời đại diện hoặc thu xếp người đại diện cho họ tại tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tiếp nhận cho đến khi có người khác làm đại diện cho họ hoặc họ tự bảo vệ được quyền và lợi ích của mình.
4. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hộ chiếu, giấy thông hành và giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Cấp, bổ sung, hủy bỏ thị thực; cấp, thu hồi, hủy bỏ giấy miễn thị thực của Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hộ tịch, con nuôi phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên.
7. Thực hiện nhiệm vụ công chứng, chứng thực phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên; tiếp nhận, bảo quản giấy tờ, tài liệu và đồ vật có giá trị của công dân, pháp nhân Việt Nam khi có yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận.
8. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài và chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.
9. Phối hợp với cơ quan hoặc người có thẩm quyền của quốc gia tiếp nhận hoàn thành thủ tục giúp công dân, pháp nhân Việt Nam giải quyết những vấn đề liên quan đến thừa kế tài sản hoặc nhận lại tài sản thừa kế được mở có lợi cho Nhà nước Việt Nam.
10. (được bãi bỏ)
11. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của pháp luật.
12. Thực hiện việc đăng ký công dân đối với người có quốc tịch Việt Nam cư trú tại quốc gia tiếp nhận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế.
13. Thực hiện ủy thác tư pháp phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
14. Giúp đỡ tàu biển Việt Nam, tàu bay mang quốc tịch Việt Nam và phương tiện giao thông vận tải khác đăng ký tại Việt Nam để bảo đảm tàu biển, tàu bay và phương tiện giao thông vận tải đó được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích tại quốc gia tiếp nhận theo quy định của pháp luật của quốc gia tiếp nhận, phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.
15. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phòng dịch, kiểm dịch động vật, thực vật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.
16. Thực hiện nhiệm vụ lãnh sự khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên.
	1. Bảo hộ lãnh sự đối với lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ lãnh sự được quy định tại Điều này trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.
2. Thực hiện việc thăm lãnh sự và liên hệ, tiếp xúc với công dân Việt Nam trong trường hợp họ bị bắt, tạm giữ, tạm giam, xét xử hoặc đang chấp hành hình phạt tù tại quốc gia tiếp nhận.
3. Trong trường hợp công dân, pháp nhân Việt Nam không thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo pháp luật và thực tiễn của quốc gia tiếp nhận, cơ quan đại diện có thể tạm thời đại diện hoặc thu xếp người đại diện cho họ tại tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tiếp nhận cho đến khi có người khác làm đại diện cho họ hoặc họ tự bảo vệ được quyền và lợi ích của mình.
4. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hộ chiếu, giấy thông hành và giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Cấp, bổ sung, hủy bỏ thị thực; cấp, thu hồi, hủy bỏ giấy miễn thị thực của Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật
6. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hộ tịch, con nuôi phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên.
7. Thực hiện nhiệm vụ công chứng, chứng thực phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên; tiếp nhận, bảo quản giấy tờ, tài liệu và đồ vật có giá trị của công dân, pháp nhân Việt Nam khi có yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận.
8. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài và chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.
9. Phối hợp với cơ quan hoặc người có thẩm quyền của quốc gia tiếp nhận hoàn thành thủ tục giúp công dân, pháp nhân Việt Nam giải quyết những vấn đề liên quan đến thừa kế tài sản hoặc nhận lại tài sản thừa kế được mở có lợi cho Nhà nước Việt Nam.
10. (được bãi bỏ)
11. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của pháp luật.
12. Thực hiện việc đăng ký công dân đối với người có quốc tịch Việt Nam cư trú tại quốc gia tiếp nhận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế.
13. Thực hiện ủy thác tư pháp phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
14. Giúp đỡ tàu biển Việt Nam, tàu bay mang quốc tịch Việt Nam và phương tiện giao thông vận tải khác đăng ký tại Việt Nam để bảo đảm tàu biển, tàu bay và phương tiện giao thông vận tải đó được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích tại quốc gia tiếp nhận theo quy định của pháp luật của quốc gia tiếp nhận, phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.
15. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phòng dịch, kiểm dịch động vật, thực vật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.
16. Thực hiện nhiệm vụ lãnh sự khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên.
	














Luật CQĐD hiện có một số nội dung không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành: Khoản 4 Điều 8 quy định CQĐD có thể cấp giấy thông hành và các giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 sửa đổi năm 2023 hiện quy định về việc cấp giấy thông hành tại CQĐD đã bị bãi bỏ và thay thế bằng việc cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn.
Khoản 5 Điều 8 quy định CQĐD có thể cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, hủy bỏ thị thực và giấy miễn thị thực của Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, sửa đổi năm 2019, 2023 không còn quy định về “bổ sung thị thực”.

	Điều 11. Quản lý cán bộ và cơ sở vật chất của cơ quan đại diện
	Điều 11. Quản lý cán bộ và cơ sở vật chất của cơ quan đại diện
	

	1. Quản lý về tổ chức, cán bộ; công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước.
2. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất được giao và kinh phí được cấp.
3. Thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an ninh, an toàn đối với thành viên và trụ sở cơ quan đại diện
	1. Quản lý về tổ chức, cán bộ; công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước.
2. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất được giao và kinh phí được cấp.
3. Thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an ninh, an toàn đối với thành viên và trụ sở cơ quan đại diện.
4. Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong công tác lãnh sự, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý hồ sơ công dân và công tác vận hành cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật.
	Đề xuất: quy định ứng dụng công nghệ số tại CQĐD trong công tác quản lý CQĐD, công tác lãnh sự, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả; ứng dụng công nghệ, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu, quản lý hồ sơ công dân.
Cơ sở đề xuất: thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Hiện chưa có hệ thống dữ liệu dùng chung giữa Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương và CQĐD.

	Điều 12. Phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đại diện
	Điều 12. Phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đại diện
	

	1. Cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo quyết định thành lập của Chính phủ, phù hợp với thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận, phù hợp với pháp luật quốc tế.
2. Cơ quan đại diện ngoại giao là cơ quan đại diện cao nhất của Nhà nước Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận.
Cơ quan đại diện ngoại giao có thể thực hiện chức năng đại diện tại một hay nhiều quốc gia hoặc tổ chức quốc tế và có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngoại giao, lãnh sự do quốc gia khác ủy nhiệm.
Cơ quan đại diện ngoại giao có trách nhiệm thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận và có quyền kiểm tra hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện lãnh sự tại quốc gia tiếp nhận.
3. Cơ quan đại diện lãnh sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh sự tại khu vực lãnh sự và có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ này ngoài khu vực lãnh sự theo thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận.
Cơ quan đại diện lãnh sự có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh sự tại một hay nhiều quốc gia hoặc chức năng, nhiệm vụ lãnh sự do quốc gia khác ủy nhiệm tại quốc gia tiếp nhận và chức năng, nhiệm vụ ngoại giao tại quốc gia tiếp nhận theo thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận.
Cơ quan đại diện lãnh sự có trách nhiệm thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận trong trường hợp không có cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia đó.
4. Cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện tại một hay nhiều tổ chức quốc tế và có thể thực hiện một số nhiệm vụ lãnh sự tại quốc gia nơi đặt trụ sở của tổ chức quốc tế theo thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia đó
	1. Cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo quyết định thành lập của Chính phủ, phù hợp với thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận, phù hợp với pháp luật quốc tế.
2. Cơ quan đại diện ngoại giao là cơ quan đại diện cao nhất của Nhà nước Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận.
Cơ quan đại diện ngoại giao có thể thực hiện chức năng đại diện tại một hay nhiều quốc gia hoặc tổ chức quốc tế và có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngoại giao, lãnh sự do quốc gia khác ủy nhiệm.
Cơ quan đại diện ngoại giao có trách nhiệm thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận và có quyền kiểm tra hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện lãnh sự tại quốc gia tiếp nhận.
3. Cơ quan đại diện lãnh sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh sự tại khu vực lãnh sự và có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ này ngoài khu vực lãnh sự theo thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận.
Cơ quan đại diện lãnh sự có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh sự tại một hay nhiều quốc gia hoặc chức năng, nhiệm vụ lãnh sự do quốc gia khác ủy nhiệm tại quốc gia tiếp nhận và chức năng, nhiệm vụ ngoại giao tại quốc gia tiếp nhận theo thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận.
Cơ quan đại diện lãnh sự có trách nhiệm thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận trong trường hợp không có cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia đó.
4. Cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện tại một hay nhiều tổ chức quốc tế và có thể thực hiện một số nhiệm vụ lãnh sự tại quốc gia nơi đặt trụ sở của tổ chức quốc tế theo thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia đó
5. Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan địa diện trên cùng địa bàn, trong đó phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi độc lập của từng cơ quan đại diện, quy định đầu mối chủ trì, cơ chế báo cáo và trách nhiệm cụ thể, bảo đảm phát huy tối đa vai trò chủ động, sáng kiến của từng cơ quan đại diện
	Đề xuất: (i) quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan này và CQĐD; (ii) giao Bộ Ngoại giao ban hành quy chế phối hợp thống nhất giữa CQĐD Việt Nam trên cùng địa bàn, trong đó phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi độc lập của từng CQĐD, quy định đầu mối chủ trì, cơ chế báo cáo và trách nhiệm cụ thể, bảo đảm phát huy tối đa vai trò chủ động, sáng kiến của từng CQĐD; (iii) bổ sung quy định chế độ báo cáo công tác của các cơ quan bên cạnh CQĐD về các lĩnh vực phụ trách
Cơ sở đề xuất: (i) Cơ chế phối hợp công tác giữa CQĐD và các bộ, ngành, địa phương còn chưa thống suốt, thiếu chủ động và còn phụ thuộc do Luật chưa quy định rõ mối quan hệ giữa các Bộ, ngành, địa phương với cơ quan đại diện. Luật CQĐD quy định các cơ quan, tổ chức Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của CQĐD (Điều 33). Thực tế có trường hợp các bộ chuyên ngành đề nghị Đại sứ thay mặt tham dự các hoạt động của tổ chức quốc tế trong lĩnh vực chuyên ngành mà Bộ đó phụ trách. Luật không quy định bộ chuyên ngành có thể trực tiếp đề nghị CQĐD dự thay hay phải thông qua Bộ Ngoại giao chỉ đạo CQĐD dẫn đến thực tiễn triển khai không thống nhất. Thực tế vẫn xảy ra trường hợp các đoàn công tác trong nước không thông báo cho CQĐD khi đến địa bàn; yêu cầu phối hợp thu xếp đoàn đến sở tại gấp, thu xếp hoạt động không thuông qua đầu mối chính thức (doanh nghiệp sở tại, công ty du lịch), chỉ đề nghị CQĐD hỗ trợ khi không bố trí được làm việc với chính quyền sở tạil thời gian phối hợp giải quyết công việc, xác minh thông tin vượt quá quy định ... gây khó khăn cho xử lý công việc và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại của CQĐD. (ii) Cơ chế phối hợp giữa các CQĐD trên cùng một địa bàn chưa rõ ràng dẫn đến nguy cơ chồng chép, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ. (iii) Chưa có quy định về cơ chế phối hợp, thông tin, báo cáo giữa Trưởng CQĐD và người đứng đầu các cơ quan Việt Nam khác tại nước ngoài (Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Thương vụ, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam...).

	Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, KINH PHÍ VÀ TRỤ SỞ CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

	Điều 14. Tổ chức bộ máy và biên chế
	Điều 14. Tổ chức bộ máy và biên chế
	

	1. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan xây dựng đề án về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của cơ quan đại diện. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.
2. Biên chế của cơ quan đại diện bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao và căn cứ vào yêu cầu công tác, có cán bộ, công chức, viên chức của một số cơ quan hữu quan làm việc theo chế độ biệt phái phù hợp với quy định của pháp luật (sau đây gọi là cán bộ biệt phái).
3. Trên cơ sở đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ yêu cầu hoạt động và quan hệ đối ngoại, sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan hữu quan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định cụ thể về cơ cấu tổ chức và nhân sự của từng cơ quan đại diện để phụ trách các lĩnh vực sau đây:
a) Chính trị;
b) Quốc phòng - an ninh;
c) Kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động, khoa học - công nghệ;
d) Văn hóa, thông tin, báo chí và giáo dục - đào tạo;
đ) Lãnh sự và công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;
e) Hành chính, lễ tân, quản trị.
	1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể về khung cơ cấu tổ chức và tổng biên chế của tất cả các cơ quan đại diện. Trên cơ sở đề án tổng thể được Thủ tướng phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan quyết định tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của từng cơ quan đại diện.
2. Biên chế của cơ quan đại diện bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao và căn cứ vào yêu cầu công tác, có cán bộ, công chức, viên chức của một số cơ quan hữu quan làm việc theo chế độ biệt phái phù hợp với quy định của pháp luật (sau đây gọi là cán bộ biệt phái).
3. Trên cơ sở đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ yêu cầu hoạt động và quan hệ đối ngoại, sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan hữu quan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định cụ thể về cơ cấu tổ chức và nhân sự của từng cơ quan đại diện để phụ trách các lĩnh vực sau đây:
a) Chính trị, công tác đối ngoại Đảng;
b) Quốc phòng - an ninh;
c) Kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nông nghiệp, môi trường, pháp luật;
d) Văn hóa, thông tin, báo chí và giáo dục - đào tạo;
đ) Lãnh sự và công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;
e) Hành chính, lễ tân, quản trị;
g) Các lĩnh vực khác do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định.
4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ biệt phái quyết định điều chuyển biên chế thuộc phạm vi quản lý giữa các cơ quan đại diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại từng thời điểm cụ thể trong trường hợp cần thiết.
	• Đề xuất Điều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều 14 để làm rõ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong việc quyết định về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của từng CQĐD. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế áp dụng chung cho tất cả các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài. Trên cơ sở đề án tổng thể, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của từng CQĐD.
Cơ sở đề xuất: 
- Hiện đang có cách hiểu khác nhau về thẩm quyền quyết định về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của từng CQĐD. Một số bộ, cơ quan hiểu rằng mỗi khi có sự điều chỉnh, thành lập mới các bộ phận trực thuộc CQĐD Việt Nam ở nước ngoài đều phải trình Thủ tướng Chính phủ. Cách hiểu này là chưa chính xác và chưa phù hợp với chủ trương phân cấp trong quản lý hoạt động của CQĐD. 
- Theo khoản 3 Điều 14 của Luật hiện hành, trên cơ sở đề án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ yêu cầu hoạt động và quan hệ đối ngoại, sau khi thống nhất với các cơ quan hữu quan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định cụ thể về cơ cấu tổ chức và nhân sự của từng CQĐD.
- Trên thực tế, triển khai Luật CQĐD, Bộ Ngoại giao đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1029/QĐ-TTg ngày 07/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài. Vậy theo Luật CQĐD, trên cơ sở Quyết định số 1029, thẩm quyền quyết định về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của từng CQĐD do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện.
- Dự thảo Luật bổ sung quy định Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ biệt phái quyết định điều chuyển biên chế thuộc phạm vi quản lý giữa các cơ quan đại diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại từng thời điểm cụ thể trong trường hợp cần thiết để phù hợp với Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 4/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 1 QĐ số 466/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

	Điều 15. Kinh phí
	Điều 15. Kinh phí
	

	1. Nhà nước bảo đảm kinh phí cần thiết để cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
2. Kinh phí của cơ quan đại diện được cấp từ ngân sách nhà nước và được phân bổ như sau:
a) Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản được cấp cho Bộ Ngoại giao để phân bổ cho cơ quan đại diện;
b) Kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp cho Bộ Ngoại giao để phân bổ cho cơ quan đại diện, trừ kinh phí dành cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thương mại theo quy định của Chính phủ;
c) Kinh phí dành cho hoạt động chuyên môn đặc thù được cấp cho cơ quan hữu quan phụ trách hoạt động đó để phân bổ thực hiện. Chính phủ quy định chi tiết điểm này.
3. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của cơ quan đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật.
	1. Nhà nước bảo đảm kinh phí cần thiết để cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
2. Kinh phí của cơ quan đại diện được cấp từ ngân sách nhà nước và được phân bổ như sau:
a) Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản được cấp cho Bộ Ngoại giao để phân bổ cho cơ quan đại diện;
b) Kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp cho Bộ Ngoại giao để phân bổ cho cơ quan đại diện, trừ kinh phí dành cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thương mại theo quy định của Chính phủ;
c) Kinh phí dành cho hoạt động chuyên môn đặc thù được cấp cho cơ quan hữu quan phụ trách hoạt động đó để phân bổ thực hiện. Chính phủ quy định chi tiết điểm này.
3. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của cơ quan đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết quy trình, thủ tục mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại cơ quan đại diện.
4. Chính phủ hướng dẫn phạm vi, đối tượng, quy trình quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trong trường hợp khẩn cấp.
	












• Đề xuất: bổ sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết quy trình, thủ tục mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các CQĐD.
Cơ sở đề xuất: Như đã nêu trên, cơ bản có quy định ưu tiên áp dụng luật pháp nước sở tại, tuy nhiên các CQĐD hầu như không đủ khả năng để áp dụng trong khi triển khai thực hiện theo quy định về Đấu thầu không khả thi. Trong khi đây là nhiệm vụ phát sinh thường xuyên tại các CQĐD, việc có cơ chế rõ ràng sẽ giúp các CQĐD triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm đúng quy định.
• Đề xuất bổ sung quy định Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng quy định hướng dẫn riêng về phạm vi, đối tượng, quy trình chi khẩn cấp cho CQĐD, bảo đảm rút ngắn thời gian lập – thẩm định – cấp – bổ sung dự toán, đồng thời thiết lập cơ chế báo cáo, kiểm soát sau để đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm; bổ sung quy định về thẩm quyền của Trưởng CQĐD khi xử lý một số tình huống khẩn cấp (bảo hộ công dân, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố...).
Cơ sở đề xuất: Hiện chưa có cơ chế cho phép thực hiện chi khẩn cấp. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, các CQĐD thường xuyên phải đối mặt với những tình huống đột xuất, khẩn cấp như dịch bệnh, thiên tai, khủng hoảng chính trị, xung đột vũ trang hoặc biến động an ninh tại nước sở tại. Mọi khoản chi phát sinh, dù cấp bách, vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy trình lập dự toán, xin bổ sung dự toán, cấp phát và quyết toán như các khoản chi thông thường trong nước. Quy trình này mất nhiều thời gian, qua nhiều cấp phê duyệt, không phù hợp với yêu cầu xử lý nhanh của các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, pháp luật hiện hành chưa có quy định đặc thù về thẩm quyền của Trưởng CQĐD khi xử lý một số tình huống khẩn cấp (bảo hộ công dân, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố...).

	Điều 16. Trụ sở, cơ sở vật chất
	Điều 16. Trụ sở, cơ sở vật chất
	

	1. Cơ quan đại diện có trụ sở tại quốc gia tiếp nhận hoặc tại quốc gia nơi đặt trụ sở của tổ chức quốc tế tiếp nhận. Trụ sở cơ quan đại diện phải treo quốc kỳ, quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có biển đề tên cơ quan đại diện.
2. Nhà nước bảo đảm các điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cần thiết để cơ quan đại diện và thành viên cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Cơ quan đại diện được trang bị và sử dụng hệ thống thông tin liên lạc riêng để duy trì liên lạc thường xuyên và bảo mật với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
3. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện được thực hiện như sau:
a) Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công cho dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công. Trong trường hợp cần thiết, việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư có thể được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn;
b) Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện được áp dụng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với quốc gia tiếp nhận, pháp luật của quốc gia tiếp nhận, pháp luật Việt Nam;
c) Nguồn kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
	1. Cơ quan đại diện có trụ sở tại quốc gia tiếp nhận hoặc tại quốc gia nơi đặt trụ sở của tổ chức quốc tế tiếp nhận. Trụ sở cơ quan đại diện phải treo quốc kỳ, quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có biển đề tên cơ quan đại diện.
2. Nhà nước bảo đảm các điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cần thiết để cơ quan đại diện và thành viên cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Cơ quan đại diện được trang bị và sử dụng hệ thống thông tin liên lạc riêng để duy trì liên lạc thường xuyên và bảo mật với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
3. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện được thực hiện như sau:
a) Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công cho dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công. Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện là dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù. Trong trường hợp cần thiết, việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư có thể được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn;
b) Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện được áp dụng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với quốc gia tiếp nhận, pháp luật của quốc gia tiếp nhận, pháp luật Việt Nam;
c) Nguồn kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
3a) Phương án 1: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ quan đại diện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc một đơn vị của Bộ Ngoại giao.
Phương án 2: Thủ tướng Chính phủ giao một đơn vị Bộ Xây dựng quản lý các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở cơ quan đại diện, nhà riêng Đại sứ, nhà ở của thành viên cơ quan đại diện.
Phương án 3: Thủ tướng Chính phủ giao một đơn vị Bộ Tài chính quản lý các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở cơ quan đại diện, nhà riêng Đại sứ, nhà ở của thành viên cơ quan đại diện.
	Đề xuất: bổ sung quy định dự án tại CQĐD là “dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù”.
Cơ sở đề xuất: Các dự án tại CQĐD Việt Nam ở nước ngoài, quá trình triển khai gặp nhiều đặc thù và khó khăn, vướng mắc do vừa phải áp dụng pháp luật trong nước, vừa phải áp dụng luật pháp nước sở tại. Cán bộ triển khai dự án kiếm nhiệm theo nhiệm kỳ không có chuyên môn về đầu tư xây dựng… 
Các quy định hiện nay, đều có quy định ưu tiên áp dụng luật pháp nước sở tại trong công tác triển khai dự án. Tuy nhiên, thực tế triển khai, các CQĐD gần như không đủ khả năng để áp dụng mà chủ yếu quay về thực hiện theo các quy định pháp luật Việt Nam (mặc dù dự án CQĐD không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và một số luật khác có liên quan). Điều này khiến CQĐD lúng túng, mất nhiều thời gian và chi phí trong việc tuân thủ đầy đủ thủ tục quy định trong nước. 
Việc áp dụng máy móc quy định trong nước còn có thể dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, bỏ lỡ cơ hội mua sắm hoặc đầu tư có lợi, ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên, công tác đối ngoại, cũng như tiến độ triển khai các dự án mua mới, xây dựng, cải tạo trụ sở CQĐD. Thực tế này cho thấy cần thiết phải có quy trình đặc thù, rõ ràng và khả thi hơn về cơ chế đấu thầu, mua sắm và đầu tư công áp dụng riêng cho các CQĐD, phù hợp với đặc thù đối ngoại ở nước ngoài.

	Chương IV
THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

	Điều 20. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện
	Điều 20. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện
	

	1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.
2. Căn cứ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.
3. Chủ tịch nước quyết định cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định bổ nhiệm, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
5. Người đứng đầu cơ quan đại diện tại một quốc gia, tổ chức quốc tế có thể được cử hoặc bổ nhiệm kiêm nhiệm làm người đứng đầu cơ quan đại diện tại quốc gia, tổ chức quốc tế khác.
	1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.
2. Căn cứ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu đối ngoại hoặc quản lý cơ quan đại diện, Chủ tịch nước ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ra quyết định triệu hồi/rút ngắn nhiệm kỳ công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.
3. Chủ tịch nước quyết định cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu đối ngoại hoặc quản lý cơ quan đại diện, Chủ tịch nước ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ra quyết định triệu hồi/rút ngắn nhiệm kỳ công tác của Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế.
4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định bổ nhiệm, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
5. Người đứng đầu cơ quan đại diện tại một quốc gia, tổ chức quốc tế có thể được cử hoặc bổ nhiệm kiêm nhiệm làm người đứng đầu cơ quan đại diện tại quốc gia, tổ chức quốc tế khác.
	Đề xuất bổ sung quy định về triệu hồi/rút ngắn nhiệm kỳ công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế.
Cơ sở đề xuất: Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi năm 2025) và Luật CQĐD hiện hành quy định về Chủ tịch nước triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện, trừ các trường hợp này. 
Phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cũng như để đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại hoặc quản lý CQĐD, đề xuất quy định Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được quyền quyết định triệu hồi/rút ngắn thời gian công tác nhiệm kỳ của Trưởng CQĐD trên cơ sở ủy quyền của Chủ tịch nước.

	Điều 21. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đại diện
	Điều 21. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đại diện
	

	1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan đại diện.
2. Phân công, bố trí công việc của thành viên cơ quan đại diện phù hợp với quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và yêu cầu công tác của cơ quan đại diện; phối hợp với cơ quan hữu quan chỉ đạo công tác đối với cán bộ biệt phái; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan đại diện; quản lý kỷ luật lao động và đánh giá thành viên cơ quan đại diện; khen thưởng, kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
3. Tham gia tổ chức hoạt động của đoàn cấp cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.
3a.Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiến nghị thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn đối với thành viên và trụ sở cơ quan đại diện.
4. Chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm kinh phí và cơ sở vật chất của cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức sơ kết, tổng kết và trực tiếp báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của cơ quan đại diện; kiến nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao biện pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ, chính sách đối với cơ quan đại diện.
6. Trong trường hợp khẩn cấp, có quyền quyết định biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của thành viên cơ quan đại diện và gia đình, tài liệu và tài sản của cơ quan đại diện, đồng thời báo cáo ngay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
7. Trong trường hợp đặc biệt, quyết định đưa về nước thành viên cơ quan đại diện không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có hành vi gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, quan hệ với quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận, đồng thời báo cáo ngay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
	1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan đại diện.
2. Phân công, bố trí công việc của thành viên cơ quan đại diện phù hợp với quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và yêu cầu công tác của cơ quan đại diện; phối hợp với cơ quan hữu quan chỉ đạo công tác đối với cán bộ biệt phái; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan đại diện; quản lý kỷ luật lao động và đánh giá thành viên cơ quan đại diện; khen thưởng, kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
2a. Quyết định việc ký kết và tổ chức thực hiện văn bản hợp tác giữa cơ quan đại diện với đối tác nước ngoài phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện quy định tại Chương II Luật này và quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
3. Tham gia tổ chức hoạt động của đoàn cấp cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.
3a. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiến nghị thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn đối với thành viên và trụ sở cơ quan đại diện.
4. Chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm kinh phí và cơ sở vật chất của cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức sơ kết, tổng kết và trực tiếp báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của cơ quan đại diện; kiến nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao biện pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ, chính sách đối với cơ quan đại diện.
6. Trong trường hợp khẩn cấp, có quyền quyết định biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của thành viên cơ quan đại diện và gia đình, tài liệu và tài sản của cơ quan đại diện, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đồng thời báo cáo ngay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành khoản này.
7. Trong trường hợp đặc biệt, quyết định đưa về nước thành viên cơ quan đại diện không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có hành vi gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, quan hệ với quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận, đồng thời báo cáo ngay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
7a. Quyết định tặng Giấy khen của người đứng đầu cơ quan đại diện cho tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích trong hoạt động xây dựng cộng đồng,  đóng góp xây dựng đất nước hoặc đóng góp cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
	• Đề xuất bổ sung quy định cho phép CQĐD ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài trên cơ sở phù hợp với nhiệm vụ được giao để phục vụ triển khai công tác đối ngoại tại địa bàn. 
Cơ sở đề xuất: Thời gian qua có một số CQĐD phát sinh nhu cầu ký kết văn bản hợp tác với đối tác nước ngoài . Tuy nhiên, Luật CQĐD và Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 không quy định việc ký thỏa thuận hợp tác của CQĐD. CQĐD khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình được tiếp xúc, trao đổi và có thể ký kết các văn bản hợp tác đơn giản, không mang tính ràng buộc nhằm thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ giữa cơ quan đại diện với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn phụ trách, phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Trên thực tế, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đã ký kết các văn bản hợp tác với các cơ quan, địa phương Việt Nam . Các thỏa thuận quốc tế này nhìn chung đều được thực hiện thực chất và mang lại hiệu quả.
• Đề xuất Trưởng CQĐD quyết định một số nội dung trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả việc được phép tạm chi kinh phí đối với các nhiệm vụ thuộc nội dung chi từ ngân sách nhà nước trong một số tình huống khẩn cấp (Nội dung tình huống khẩn cấp sẽ do các đơn vị liên quan đề xuất).
Cơ sở đề xuất: Người đứng đầu CQĐD chưa được trao đủ quyền tự chủ về tài chính, nhân sự, tổ chức và điều hành ở mức tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, việc xử lý tình huống phát sinh ở nước sở tại phụ thuộc nhiều vào việc xin ý kiến, chỉ đạo từ trong nước gây chậm chễ trong quá trình xử lý.
• Đề xuất quy định Trưởng CQĐD quyết định tặng Giấy khen cho cộng đồng NVNONN có đóng góp cho đất nước.
Cơ sở đề xuất: Pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành chưa có quy định cho phép Trưởng CQĐD thực hiện khen thưởng cho cộng đồng NVNONN nhằm góp phần thực hiện tốt công tác NVNONN, thu hút nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

	Điều 26. Chế độ dành cho thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện
	Điều 26. Chế độ dành cho thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện
	

	1. Thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện trong thời gian công tác tại cơ quan đại diện được hưởng:
a) Chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp; chế độ nhà ở; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ nghỉ hàng năm theo quy định của pháp luật;
b) Trợ cấp trong trường hợp bị thương hoặc chết;
c) Trợ cấp và chế độ ưu đãi trong trường hợp công tác tại khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang, thảm họa do thiên tai, dịch bệnh, hoặc trong điều kiện công tác đặc biệt khó khăn.
d) Bảo đảm chi phí đi lại trong trường hợp cha, mẹ hoặc cha, mẹ của vợ (chồng) hoặc vợ, chồng, con của thành viên cơ quan đại diện chết.
2. Nữ thành viên cơ quan đại diện hoặc vợ của thành viên cơ quan đại diện được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện, khi sinh con được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. Thời gian nghỉ sinh con của nữ thành viên cơ quan đại diện được tính vào nhiệm kỳ công tác.
3. Con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện được hỗ trợ một phần học phí tại quốc gia tiếp nhận và chi phí mua bảo hiểm khám bệnh, chữa bệnh.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
	1. Thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện trong thời gian công tác tại cơ quan đại diện được hưởng:
Phương án 1: “a) Chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp; chế độ nhà ở; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ nghỉ hàng năm theo quy định của pháp luật; Nhà nước bảo đảm định mức chi mua bảo hiểm y tế tương đương với mức chi mua bảo hiểm y tế trên lãnh thổ quốc gia tiếp nhận.”
Phương án 2: “a) Chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp; chế độ nhà ở; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ nghỉ hàng năm theo quy định của pháp luật; Chính phủ khoán định mức chi mua bảo hiểm y tế.
b) Trợ cấp trong trường hợp bị thương hoặc chết;
c) Trợ cấp và chế độ ưu đãi trong trường hợp công tác tại khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang, thảm họa do thiên tai, dịch bệnh, hoặc trong điều kiện công tác đặc biệt khó khăn. Trong trường hợp dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm, trợ cấp chi phí đi lại, điều trị tại Việt Nam hoặc nước thứ ba.”
d) Bảo đảm chi phí đi lại trong trường hợp cha, mẹ hoặc cha, mẹ của vợ (chồng) hoặc vợ, chồng, con của thành viên cơ quan đại diện chết.
đ) Phụ cấp địa bàn kiêm nhiệm (nếu có).
2. Nữ thành viên cơ quan đại diện hoặc vợ của thành viên cơ quan đại diện được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện, khi sinh con được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. Thời gian nghỉ sinh con của nữ thành viên cơ quan đại diện được tính vào nhiệm kỳ công tác.
2a. Nhà nước bố trí kinh phí từ ngân sách dành cho việc đào tạo, bồi dưỡng thành viên cơ quan đại diện về ngoại ngữ, nhất là ngoại ngữ hiếm và kiến thức chuyên ngành đối ngoại, hội nhập quốc tế trước và trong thời gian công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
3. Con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện được bảo đảm học phí tại quốc gia tiếp nhận, chi phí mua bảo hiểm khám bệnh, chữa bệnh, và chế độ vé máy bay, cân cước tương tự như đối với phu nhân/phu quân thành viên CQĐD.”
3a. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và vợ hoặc chồng đi theo thành viên cơ quan đại diện thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân.
3b. Mức sinh hoạt phí cơ sở được tự động điều chỉnh tăng [5]% mỗi năm.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
	• Đề xuất điều chỉnh mức mua bảo hiểm y tế theo 02 phương án: PA1: Khoán định mức mua bảo hiểm y tế để thành viên CQĐD chủ động chọn mua (thanh toán trên cơ sở thực chi và không quá mức khoán); PA2: Nhà nước bảo đảm định mức bảo hiểm y tế tương đương với nước sở tại.
Cơ sở đề xuất: Tuy đã được cải thiện song chế độ đãi ngộ, phụ cấp dành cho thành viên CQĐD còn thấp so với mặt bằng chung, chưa đáp ứng được mức sinh hoạt tại sở tại, đặc biệt là tại các địa bàn có chi phí sinh hoạt, chỉ số tiêu dùng, mức độ lạm phát cao. Mức hỗ trợ học phí, bảo hiểm hiện tại tuy đã được cải thiện song vẫn còn ở mức rất thấp so với thực tế tại nhiều địa bàn. Mức bảo hiểm y tế được Nhà nước hỗ trợ hiện ở mức rất thấp so với mặt bằng chung tại nhiều nước nên bị hạn chế về loại bệnh và dịch vụ, tạo gánh nặng và áp lực tài chính cho cán bộ, nhân viên và người thân trong khi công tác tại địa bàn.
Về tác động ngân sách, qua rà soát, Cục QTTV cho biết hiện nay định mức mua BHYT là 500 USD/người/năm, tổng chi là 1,3 triệu USD. Như vậy, nếu tăng mức khoán định mức BHYT lên 1.000 USD.người/năm thì ngân sách cần chi thêm 1,3 triệu USD (khoảng 33 tỷ đồng).
• Đề xuất bổ sung thêm một nội dung về đào tạo, bồi dưỡng theo hướng: “Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước để đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên CQĐD về ngoại ngữ, nhất là ngoại ngữ hiếm và kiến thức chuyên ngành đối ngoại, hội nhập quốc tế trước và trong thời gian công tác nhiệm kỳ tại CQĐD Việt Nam ở nước ngoài.”
Cơ sở đề xuất: Nhu cầu mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực mới (công nghệ cao, năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh, an ninh năng lượng…) và yêu cầu nâng tầm và hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực truyền thống, sự thay đổi và phát triển liên tục của thời đại đã đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ công tác tại các CQĐD có đủ bản lĩnh chính trị, tư tưởng kiên định, có kiến thức toàn diện, chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ thành thạo, kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn làm việc trong môi trường quốc tế. Trong đó, việc đào tạo lý luận chính trị được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết được đặt ra nhằm thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có nền tảng tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng để tham mưu và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại.
Đây là nội dung thuộc nhóm nhiệm vụ, giải pháp về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao và công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của bộ, ngành ở trung ương và địa phương được nêu trong Nghị quyết số 292/NQ-CP ngày 23/9/2025 của Chính phủ về Kế hoạch xây dựng và phát triển Ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với thành viên CQĐD để thực hiện một trong bốn Mục tiêu cụ thể về Nâng cao năng lực và bản lĩnh chính trị hội nhập quốc tế được nên tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đóng vai trò góp phần tạo chuyển biến căn bản về chất lượng nhân lực và năng lực hội nhấp quốc tế của đội ngũ cán bộ các cấp, ngang tầm với trình độ khu vực, tạo ra “sức đề kháng” để “miễn nhiễm” với mặt trái của hội nhập quốc tế, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Việc luật hoá nội dung này là cơ sở để các bộ, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành nói chung và đội ngũ cán bộ công tác tại các CQĐD nói riêng.
• Đề xuất cho phép con chưa thành niên đi theo thành viên CQĐD được “bảo đảm” thay vì “hỗ trợ một phần” học phí tại quốc gia tiếp nhận và chi phí mua bảo hiểm khám bệnh, chữa bệnh; được hưởng chế độ vé máy bay, cân cước tương tự như đối với Phu nhân/phu quân.
Cơ sở đề xuất: (i) Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nêu chính sách miễn học phí đến hết bậc THPT công lập; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân định hướng miễn viện phí toàn dân ở trong nước. (ii) Mức hỗ trợ học phí hiện tại chưa tương xứng với mặt bằng chung tại đa số các địa bàn, đặc biệt ở các nước phát triển hoặc địa bàn tiếng hiếm, trẻ em phải chuyển sang học trường quốc tế/tư thục để được học ngoại ngữ thông dụng với mức chi phí cao. Pháp luật về cơ quan đại diện chưa có quy định hỗ trợ mua bảo hiểm khám bênh, chữa bệnh cho con chưa thành niên của thành viên CQĐD. (iii) Con chưa thành niên là đối tượng phụ thuộc, phần lớn phải đi theo bố mẹ đi công tác nhiệm kỳ. Mặc dù chế độ học phí, bảo hiểm đối với con chưa thành niên đã được cải thiện nhưng việc trang trải tiền vé máy bay, cân cước nhiệm kỳ cho con chưa thành niên phần nào tạo áp lực tài chính đối với Thành viên cơ quan đại diện. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ các chế độ cho con chưa thành niên cũng thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đời sống của Thành viên cơ quan đại diện và thân nhân đi theo.
• Đề xuất quy định nguyên tắc về việc điều chỉnh chỉ số sinh hoạt phí theo hướng tự động hoặc định kỳ điều chỉnh chỉ số SHP, ví dụ mỗi năm [5]% (căn mức trung bình tăng CPI; con số cụ thể có thể được đề xuất sau khi tham khảo thực tế các địa bàn và kinh nghiệm quốc tế). Lý do:  theo phản ánh của các CQĐD, mặc dù mức sinh hoạt phí đã được cải thiện song tại nhiều địa bàn, giá cả, chi phí sinh hoạt tăng cao. Tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, đặc biệt tại một số khu vực. Mức sinh hoạt phí cần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản theo vật giá tại sở tại. 
• Đề xuất bổ sung quy định các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí của Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân thuộc đối tượng không chịu thuế thu nhập cá nhân.
Cơ sở đề xuất: Nội dung trên Bộ Ngoại giao kiến nghị đưa vào dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi). Tại cuộc họp về dự thảo Luật, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến này. Để bảo đảm chế độ đối với Thành viên CQĐD và thân nhân cũng thống nhất nội dung trong kiến nghị tại Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật CQĐD, Bộ Ngoại giao đề xuất đưa nội dung này vào dự thảo Luật CQĐD.

	Điều 27. Nhiệm kỳ công tác
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	1. Nhiệm kỳ công tác của thành viên cơ quan đại diện là 36 tháng và có thể được kéo dài trong trường hợp cần thiết theo quy định tại khoản 7 Điều 32 của Luật này.
2. Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước, thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện là cán bộ, công chức, viên chức chưa đến tuổi nghỉ hưu được tiếp nhận và bố trí làm việc trở lại tại cơ quan, tổ chức trước khi đi công tác nhiệm kỳ.
	1. Nhiệm kỳ công tác của thành viên cơ quan đại diện là 36 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 1a Điều này, và có thể được kéo dài trong trường hợp cần thiết theo quy định tại khoản 7 Điều 32 của Luật này.
1a. Trong trường hợp do nhu cầu công tác và trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định thời hạn nhiệm kỳ công tác của thành viên cơ quan đại diện, song không quá [60] tháng.
2. Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước, thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện là cán bộ, công chức, viên chức chưa đến tuổi nghỉ hưu được tiếp nhận và bố trí làm việc trở lại tại cơ quan, tổ chức trước khi đi công tác nhiệm kỳ.
	Đề xuất sửa đổi nhằm tạo linh hoạt hơn cho việc cử cán bộ đi công tác tại CQĐD, theo đó trong trường hợp do nhu cầu công tác và trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định thời hạn nhiệm kỳ công tác của thành viên cơ quan đại diện, song không quá [60] tháng. 
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	1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cơ quan đại diện.
2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ chủ trương đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế về cơ quan đại diện.
3. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của cơ quan đại diện.
4. Thống nhất chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện và thành viên cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về cơ quan đại diện.
6. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước cử và triệu hồi Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế.
Quyết định kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền trong thời gian không quá 03 tháng; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền trên 03 tháng trong trường hợp cần thiết do yêu cầu đối ngoại và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.
7. Bổ nhiệm, kéo dài nhiệm kỳ, triệu hồi thành viên của cơ quan đại diện, trừ trường hợp được quy định tại khoản 6 Điều này. Bổ nhiệm, chấm dứt hoạt động đối với Lãnh sự danh dự.
8. Tổ chức và chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa cơ quan đại diện với cơ quan, tổ chức có liên quan ở trong nước và nước ngoài.
9. Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh phí của cơ quan đại diện.
10. Khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
	1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cơ quan đại diện.
2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ chủ trương đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế về cơ quan đại diện.
3. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của cơ quan đại diện.
4. Thống nhất chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện và thành viên cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về cơ quan đại diện.
6. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước cử và triệu hồi Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế.
Quyết định kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền căn cứ bối cảnh, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại tại địa bàn và báo cáo Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
7. Bổ nhiệm, kéo dài nhiệm kỳ, triệu hồi thành viên của cơ quan đại diện, trừ trường hợp được quy định tại khoản 6 Điều này. Bổ nhiệm, chấm dứt hoạt động và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh sự danh dự.
8. Tổ chức và chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa cơ quan đại diện với cơ quan, tổ chức có liên quan ở trong nước và nước ngoài.
8a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và nước tiếp nhận quyết định việc xác lập, mở rộng, thu hẹp khu vực lãnh sự của cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
9. Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh phí của cơ quan đại diện.
10. Khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
	• Đề xuất quy định thẩm quyền quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện.
Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài như sau: Trường hợp cần thiết kéo dài nhiệm kỳ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài, căn cứ bối cảnh, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại tại địa bàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở nước ngoài và báo cáo Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
Cơ sở đề xuất: Nội dung phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định về việc kéo dài nhiệm kỳ công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở nước ngoài đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị định số 134/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại. Tuy nhiên, Nghị định số 134/2025/NĐ-CP chỉ có hiệu lực đến ngày 01 tháng 3 năm 2027, do đó, việc bổ sung các nội dung về phân quyền đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Luật sửa đổi, bổ sung sẽ là căn cứ pháp lý cao nhất, có tính bền vững, bảo đảm việc triển khai công tác đối ngoại kịp thời và hiệu quả hơn.
• Đề xuất quy định Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quyết định việc xác lập/mở rộng/thu hẹp khu vực lãnh sự của cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
Cơ sở đề xuất: Luật CQĐD chưa có quy định về việc cơ quan nào có thẩm quyền quyết định xác lập/mở rộng/thu hẹp khu vực lãnh sự của cơ quan đại diện Lãnh sự. Thời gian vừa qua, khi xử lý thành lập cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam tại Trùng Khánh, Busan, Chính phủ phải ban hành Nghị quyết để điều chỉnh khu vực lãnh sự.

	Điều 33. Phối hợp công tác giữa cơ quan, tổ chức Việt Nam và cơ quan đại diện
	Điều 33. Phối hợp công tác giữa cơ quan, tổ chức Việt Nam và cơ quan đại diện
	

	1. Cơ quan, tổ chức Việt Nam có trách nhiệm:
a) Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện;
b) Thông báo kịp thời cho cơ quan đại diện dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận;
c) Phối hợp với cơ quan đại diện tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại của cơ quan, tổ chức Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận;

d) Phối hợp với cơ quan đại diện chỉ đạo hoạt động đối ngoại của đại diện cơ quan, tổ chức Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.
2. Trong trường hợp cơ quan đại diện cần xử lý công việc thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành, nếu ý kiến của cơ quan đại diện khác với ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan thì người đứng đầu cơ quan đại diện có quyền quyết định, đồng thời báo cáo ngay với Bộ Ngoại giao và thông báo cho cơ quan, tổ chức hữu quan.
	1. Cơ quan, tổ chức Việt Nam có trách nhiệm:
a) Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện;
a1) Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm thông báo cho cơ quan đại diện về kết quả hoạt động đối ngoại trong năm và dự kiến kế hoạch hoạt động đối ngoại tại quốc gia, tổ chức tiếp nhận.”
b) Thông báo cho cơ quan đại diện dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận trước ít nhất 05 ngày làm việc trước khi hoạt động đối ngoại diễn ra
c) Phối hợp với cơ quan đại diện tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại của cơ quan, tổ chức Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận;
d) Phối hợp với cơ quan đại diện chỉ đạo hoạt động đối ngoại của đại diện cơ quan, tổ chức Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.
2. Trong trường hợp cơ quan đại diện cần xử lý công việc thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành, nếu ý kiến của cơ quan đại diện khác với ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan thì người đứng đầu cơ quan đại diện có quyền quyết định, đồng thời báo cáo ngay với Bộ Ngoại giao và thông báo cho cơ quan, tổ chức hữu quan.
	

	Điều 35. Phối hợp công tác giữa cơ quan có cán bộ biệt phái và cơ quan đại diện
	Điều 35. Phối hợp công tác giữa cơ quan có cán bộ biệt phái và cơ quan đại diện
	

	1. Cơ quan có cán bộ biệt phái phối hợp với cơ quan đại diện trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan đại diện đối với lĩnh vực chuyên môn do cơ quan phụ trách và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ biệt phái thông qua người đứng đầu cơ quan đại diện, trừ trường hợp đặc biệt.
2. Cơ quan đại diện phối hợp với cơ quan có cán bộ biệt phái chỉ đạo, quản lý công tác của cán bộ biệt phái và đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ biệt phái
	1. Cơ quan có cán bộ biệt phái phối hợp với cơ quan đại diện trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan đại diện đối với lĩnh vực chuyên môn do cơ quan phụ trách và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ biệt phái thông qua người đứng đầu cơ quan đại diện, trừ trường hợp đặc biệt.
2. Cơ quan đại diện phối hợp với cơ quan có cán bộ biệt phái chỉ đạo, quản lý công tác của cán bộ biệt phái và đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ biệt phái
2a. Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý về kết quả hoạt động đối với người đứng đầu cơ quan đại diện.
	Đề xuất: (i) quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan này và CQĐD; (ii) giao Bộ Ngoại giao ban hành quy chế phối hợp thống nhất giữa CQĐD Việt Nam trên cùng địa bàn, trong đó phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi độc lập của từng CQĐD, quy định đầu mối chủ trì, cơ chế báo cáo và trách nhiệm cụ thể, bảo đảm phát huy tối đa vai trò chủ động, sáng kiến của từng CQĐD; (iii) bổ sung quy định chế độ báo cáo công tác của các cơ quan bên cạnh CQĐD về các lĩnh vực phụ trách
Cơ sở đề xuất: (i) Cơ chế phối hợp công tác giữa CQĐD và các bộ, ngành, địa phương còn chưa thống suốt, thiếu chủ động và còn phụ thuộc do Luật chưa quy định rõ mối quan hệ giữa các Bộ, ngành, địa phương với cơ quan đại diện. Luật CQĐD quy định các cơ quan, tổ chức Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của CQĐD (Điều 33). Thực tế có trường hợp các bộ chuyên ngành đề nghị Đại sứ thay mặt tham dự các hoạt động của tổ chức quốc tế trong lĩnh vực chuyên ngành mà Bộ đó phụ trách. Luật không quy định bộ chuyên ngành có thể trực tiếp đề nghị CQĐD dự thay hay phải thông qua Bộ Ngoại giao chỉ đạo CQĐD dẫn đến thực tiễn triển khai không thuống nhất. Thực tế vẫn xảy ra trường hợp các đoàn công tác trong nước không thông báo cho CQĐD khi đến địa bàn; yêu cầu phối hợp thu xếp đoàn đến sở tại gấp, thu xếp hoạt động không thuông qua đầu mối chính thức (doanh nghiệp sở tại, công ty du lịch), chỉ đề nghị CQĐD hỗ trợ khi không bố trí được làm việc với chính quyền sở tạil thời gian phối hợp giải quyết công việc, xác minh thông tin vượt quá quy định ... gây khó khăn cho xử lý công việc và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại của CQĐD. (ii) Cơ chế phối hợp giữa các CQĐD trên cùng một địa bàn chưa rõ ràng dẫn đến nguy cơ chồng chép, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ. (iii) Chưa có quy định về cơ chế phối hợp, thông tin, báo cáo giữa Trưởng CQĐD và người đứng đầu các cơ quan Việt Nam khác tại nước ngoài (Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Thương vụ, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam...).
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